
CÔNG AN (26 thủ tục)

1 1
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

tại Công an cấp xã
5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021

Quản lý căn cước 

công dân
Một cửa Một phần

2 2 Thông báo số định danh cá nhân 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021
Quản lý căn cước 

công dân
Một cửa Một phần

3 3 Đăng ký thường trú 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 07 ngày Một cứa Một phần

4 4 Xóa đăng ký thường trú 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 05 ngày Một cửa Một phần

5 5 Đăng ký tạm trú 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 03 ngày Một cửa Một phần

6 6 Gia hạn tạm trú 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 03 ngày Một cửa Một phần

7 7 Xóa đănG ký tạm trú 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 02 ngày Một cửa Một phần

8 8
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư 

trú
5548/ỌĐ-BCA-C06 ngày 06/7/202 ] Đăng ký CU' trú 03 ngày Một cửa Một phần

9 9 Tách hộ 5548/ỌĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 05 ngày Một cửa Một phần

10 10
Khai báo thông tin về cư trú đối với trường hợp chưa đủ 

điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
5548/ỌĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 05 ngày Một cửa Một phần

11 ] 1 Thông báo lưu trú 5548/ỌĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Dăng ký cư trú 01 ngày Một cửa Một phần

12 12 Khai báo tạm vắng 5548/ỌĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 02 ngày Một cửa Một phần

13 13 Xác nhận thông tin về cư trú 5548/ỌĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 Đăng ký cư trú 01 ngày Một cửa Một phần
03 ngày trường hợp 

cần xác minh

14 14 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài 3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022
Quán lý xuất, 

nhập cảnh
07 ngày Một cửa Một phần

15 15 Trình báo mất hộ chiếu pho thông 3191 /ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022
Ọuản lý xuất, 

nhập cảnh
01 ngày Một cửa Một phần

16 16 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ 3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022
Quản lý VK, 

VLN. CCHT
03 ngày Một cửa Một phần

I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH DỌC THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIÉP NHẬN VÀ TRẢ KÉT QUẢ XÃ YÊN TRẠCH

( Kèm theo thông bảo sổ       TB-UBND ngày  27 tháng 02 năm 2024 cùa UBND xã Yên Trạch)

Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố

Thòi gian 

thực hiện 

(ngày làm 

việc)

Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT Lĩnh vực



Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố

Thòi gian 

thực hiện 

(ngày làm 

việc)

Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT Lĩnh vực

17 17
Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký tại Công an 

cấp xã
3191/QĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

02 ngày Một cửa Một phần

18 18 Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu 3191 /ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

02 ngày Một cửa Một phần

19 19 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biên số xe 3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

02 ngày Một cửa Một phần

20 20 Đăng ký xe tạm thời 3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

01 ngày Một cửa Một phẩn

21 21 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển sổ xe 3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

Tùy trường 

hợp
Một cửa Một phần

22 22 Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biên số xe 3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

02 ngày Một cửa Một phần

23 23 Đăng ký xe từ điểm đăng ký khác chuyển đến 3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022

Đăng ký quản lý 

phương tiện giao 

thông cơ giới 

đường bộ

02 ngày Một cửa Một phần

24 24

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi 

hành chính cua công dân đối với lực lượng Công an nhân 

dân thực hiện tại cấp xã (phai là cán bộ thuộc biên chế của 

lực lượng Công an)

3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022 Khiếu nại, tố cáo 60 ngày Một cửa Một phần

25 25
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tổ tụng hình sự của 

công dân đổi với lực lượng Công an nhân dân
3191/ỌĐ-BCA ngày 10/5/2022 Khiếu nại, tố cáo 60 ngày Một cửa Một phần

26 26
Phục hồi hoạt động cua cơ sở, phương tiện giao thông cơ 

giới, hộ gia đình và cá nhân

2974/QĐ-BCA-C07 ngày ngày 

4/5/2021

Phòng cháy, chữa 

cháy
07 ngày Một cửa Một phần

LĨNH VỤC QUÂN SỰ (14 thủ tục)II



Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố

Thòi gian 

thực hiện 

(ngày làm 

việc)

Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT Lĩnh vực

27 1 Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 1291/ỌĐ-UBND ngày 07/10/2019 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày MỘI cửa Một phần

28 2 Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 1291 /ỌĐ-UBN D ngày 07/10/2019 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Một cửa Một phần

29 3 Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 1291/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Một cửa Một phần

30 4
Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư

trú hoặc nơi học tập, làm việc
1291 /ỌĐ-UBND ngày 07/10/20 ] 9 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Một cửa Một phần

31 5
Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư

trú hoặc nơi làm việc, học tập
1291/ỌĐ-UBND ngày 07/10/2019 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Một cửa Một phần

32 6 Đãng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 1291/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Một cửa Một phần

33 7 Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến 1291/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 Nghĩa vụ quân sự 01 ngày Một cửa Một phần

34 8

Đăng ký tạm vắng đổi với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp 

trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của 

quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

6184/QĐ-UBND ngày 28/12/20 ] 9 động viên quân đội
ngay sau khi 

kết thúc đk
Một cửa Một phần

35 9

Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp

xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của

quân đội (chủ phương tiện là cá nhân)

6184/ỌĐ-UBND ngày 28/12/2019 động viên quân đội
ngay sau khi 

kết thúc đk
Một cửa Một phần

36 10

Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ lừ ngày 

30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ 

trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 

01/4/2000

1291 /QĐ-UBND ngày 07/10/2019 Bảo hiểm xã hội 30 ngày Một cửa Một phần

37 11
Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân 

khi dân quân bị ốm dẫn đến chết
1291 /ỌĐ-UBN D ngày 07/10/2019 Dân quân tự vệ 25 ngày Một cửa Một phần

38 12
Trợ cấp đôi với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân 

khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.
1291 /ỌĐ-UBN D ngày 07/10/2019 Dân quân tự vệ 25 ngày Một cửa MỘI phần

39 13

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người 

làm công tác cơ yếu nhập  ngũ sau ngày 30/4/1975, trực 

tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ 

quốc tế, có đù từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, 

cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc

1291/ỌĐ-UBND ngày 07/10/2019 chính sách 61 ngày Một cửa MỘI phần



Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố

Thòi gian 

thực hiện 

(ngày làm 

việc)

Cơ chế giái 

quyết TTHC

Mức độ dịch 

vụ công
Ghi chúSTT Lĩnh vực

40 14

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, 

người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân 

nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, 

trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tô quốc và làm 

nhiệm vụ quốc tế, có đu từ 20 năm trở lên phục vụ trong 

quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc (đổi 

tượng từ Iran)

1291 /ỌĐ-UBN D ngày 07/10/2019 chính sách 07 ngày Một cửa Một phần
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